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Giá cà phê tái điều chỉnh trong khi trữ lượng hàng chứng nhận tăng 

Giá chỉ báo tổng hợp ICO (CIP) cho tháng 3 trung bình là 194,78 US cent/lb 2022, giảm 7,6% so với 

tháng trước, phá vỡ chuỗi 17 tháng tăng liên tiếp. Tất cả các nhóm cà phê đều ghi nhận mức giảm so 

với tháng trước, với Brazil Naturals có mức giảm cao nhất là 9,4%. Mức trung bình của tháng thứ 2 

và thứ 3 của thị trường tương lai New York giảm 9,4% từ 245,38 vào tháng 2 năm 2022 xuống 

222,44 US cent/lb vào tháng 3 năm 2022. Chênh lệch giữa thị tương lai London và New York giảm 

12,1%, giảm từ 144,81 US cent/lb vào tháng 2 lên 127,23 US cent/lb vào tháng 3 năm 2022. Chênh 

lệch giữa Colombia Milds và Other Milds tiếp tục tăng trong tháng thứ tám liên tiếp, lên 27,33 US 

cent/lb vào tháng 3 năm 2022. 

Biến động trong ngày của chỉ báo giá tăng 1,3%, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, tăng từ 7,3% lên 

8,6%. Vào tháng 10 năm 2021, mức biến động trong ngày lên tới 8,3%, đạt mức cao nhất là 10,1% 

vào tháng 12 năm 2021, trong khi tháng ít biến động nhất là tháng 2 năm 2022. Thị trường tương lai 

New York đã giúp thúc đẩy sự biến động của CIP khi nó tăng 1,4% từ tháng 2 tới Tháng 3 năm 2022, 

đạt 10,4%. Các kho dự trữ hàng được chứng nhận vào cuối tháng 3 năm 2022 đã đảo ngược xu 

hướng giảm trước đó, khi NYBOT tăng 13,9% so với tháng 2 năm 2022, tăng từ 1,08 triệu bao 60 kg 

lên 1,23 triệu bao. Các kho dự trữ được chứng nhận LIFFE tăng 90.000 bao, tương đương 5,8% trong 

cùng thời gian đó, từ 1,54 triệu bao lên 1,63 triệu bao. 

Xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu trong tháng 2 năm 2022 đạt 9,88 triệu bao, so với 10,24 triệu bao 

trong cùng tháng năm trước. Trong tháng 10 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, xuất khẩu của Nam 

Mỹ giảm 14,5% xuống còn 24,99 triệu bao. Xuất khẩu cà phê của Châu Á & Châu Đại Dương tăng 

25,0% lên 3,96 triệu bao vào tháng 2 năm 2022 và tăng 21,6% lên 18,67 triệu bao trong 5 tháng đầu 

năm cà phê 2021/22. Xuất khẩu từ châu Phi giảm 11,9% xuống 975.000 bao vào tháng 2 năm 2022 

từ 1,11 triệu bao vào tháng 2 năm 2021. Vào tháng 2 năm 2022, xuất khẩu từ Mexico và Trung Mỹ 

giảm 4,1% xuống 1,47 triệu bao so với 1,53 triệu bao vào tháng 2 năm 2021. Tổng xuất khẩu của cà 

phê hòa tan tăng 64,9% trong tháng 2 năm 2022 lên 1,46 triệu bao từ 888.000 bao vào tháng 2 năm 

2021. 

Triển vọng tạm thời mới nhất về tổng sản lượng cà phê niên vụ 2021/22 vẫn không thay đổi ở 167,2 

triệu bao, giảm 2,1% so với 170,83 triệu bao của năm trước. Tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến sẽ tăng 

3,3%, lên 170,3 triệu bao loại 60 kg vào năm 2021/22 so với 164,9 triệu bao cho năm 2020/21. Năm 

2021/22, tiêu thụ dự kiến sẽ vượt sản xuất 3,1 triệu bao. Xu hướng cung và cầu có thể bị ảnh hưởng 

bởi sự thay đổi do nền kinh tế thế giới suy thoái, chi phí đầu vào và sản xuất tăng cũng như nhập 

khẩu và tiêu dùng do cuộc xung đột ở Ukraine. 
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Chỉ báo tổng hợp về giá ICO (CIP) đã giảm 7,6% từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, trung bình 

194,78 US cent/lb gần đây. Điều này đánh dấu sự phá vỡ mức tăng CIP 17 tháng liên tiếp. Mức 

thấp 186,85 US cent/lb được ghi nhận vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, trong khi CIP đạt đỉnh vào 

ngày 1 tháng 3 ở mức 202,00 US cent/lb. 

Biểu đồ 1: Chỉ báo ICO tổng hợp về giá hàng ngày 
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Tất cả các nhóm cà phê đều mất giá so với tháng trước, trong đó Naturals Brazil mất giá nhiều 
nhất ở mức 9,4%, giảm từ 245,05 vào tháng 2 năm 2022 xuống 222,03 US cent/lb vào tháng 3 
năm 2022. Giá Other Milds giảm 7,6% xuống 258,49 US cent/lb từ 279,83 US cent/lb. Tuy 
nhiên, giá Colombian Milds và Robustas, giảm 6,7% và 5,1%, xuống lần lượt là 285,81 US 
cent/lb và 103,82 US cent/lb. 

Biểu đồ 2: Chỉ báo ICO theo nhóm về giá 
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Mức trung bình của tháng thứ 2 và thứ 3 của thị trường tương lai New York giảm 9,4% so với 

245,38 US cent/lb xuống 222,44 US cent/lb, từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 3 năm 2022, trong 

khi thị trường tương lai Robusta giảm 5,3% từ 100,58 US cent/lb xuống 95,21 US cent/lb, so với 

cùng kỳ. Giao dịch chênh lệch giữa thị trường tương lai London và New York giảm 12,1%, giảm 

từ 144,81 US cent/lb vào tháng 2 xuống 127,23 US cent/lb vào tháng 3/2022. 

Chênh lệch giữa Colombia Milds và Other Milds đã tăng trong tháng thứ tám liên tiếp, lên 

27,33 US cent/lb. Chênh lệch giữa Colombian Milds và Brazilian Naturals vượt trội so với chênh 

lệch Colombian Milds và Other Milds 1,0 điểm phần trăm, tăng từ 61,30 US cent/lb vào tháng 2 

năm 2022 lên 63,79 US cent/lb vào tháng 3 năm 2022- cũng tăng trong 8 tháng liên tiếp. Sự 

khác biệt giữa Other Milds và Brazilian Naturals tăng mạnh nhất, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 

2022, tăng từ 34,78 US cent/lb lên 36,46 US cent/lb. Tuy nhiên, chênh lệch tỷ giá tự nhiên 

Brazilian Naturals và Robustas chịu mức giảm mạnh nhất từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, mất 

12,8% từ 135,61 US cent/lb xuống 118,21 US cent/lb. Thay đổi trong sự khác biệt giữa 

Colombian Milds và Robustas đã giảm 7,6%, giảm từ 196,92 US cent/lb xuống còn 181,99 US 

cent/lb, trong khi chênh lệch Other Milds và Robustas bị mất 9,2%, giảm từ 170,39 US cent/lb 

xuống 154,66 US cent/lb từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022. 

Biến động trong ngày đối với ICO CIP đã tăng 1,3%, từ 7,3 lên 8,6 so với tháng 2 đến tháng 3 

năm 2022. Thị trường tương lai London cho thấy mức biến động lớn nhất trong khoảng từ tháng 

2 đến tháng 3 năm 2022, tăng 2,5% từ 5,2% lên 7,7% trong các tháng tương ứng. Brazil Naturals 

cho thấy mức biến động lớn nhất trong số tất cả các nhóm cà phê ở mức 11,5% vào tháng 3 

năm 2022, tăng 1,8% so với tháng trước. Thị trường tương lai New York đã giúp thúc đẩy sự 

biến động của CIP khi nó tăng 1,4% từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, đạt 10,4%. Dặm Colombia 

và Dặm khác đều tăng 0,6% mức biến động, lần lượt đạt 8,4% và 9,0%, trong khi Robustas, trong 

cùng thời kỳ, tăng 1,3% đến 7,9% trong tháng 3 năm 2022. 

10%       

 
 

5%        

 
 

0% 

15%       

145       

125       

105       
 

85       

65       

45       
 

25 

Biểu đồ 4: Biến độnng 30 ngày của chỉ số ICO 
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Biểu đồ 5: Trữ lượng cà phê 
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New York London 

Trữ lượng cà phê được chứng nhận vào cuối tháng 3 năm 2022 đã đảo ngược xu hướng giảm 

trước đó khi NYBOT tăng 13,9% so với tháng 2 năm 2022, tăng từ 1,08 triệu bao lên 1,23 triệu 

bao. Trữ lượng cà phê chứng nhận LIFFE tăng 0,09 triệu bao, tương đương 5,8% trong cùng 

kỳ, tăng 1,54 triệu bao lên 1,63 triệu bao. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu trong tháng 2 năm 2022 đạt 9,88 triệu bao, so với 10,24 triệu 

bao trong cùng tháng năm trước. Xuất khẩu đạt 47,18 triệu bao trong 5 tháng đầu vụ 2021/22, 

giảm 3% so với 48,65 triệu bao của cùng kỳ vụ 2020/21. Sự sụt giảm trong các lô hàng của 

Brazilian Naturals là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu giảm, với 

lượng xuất khẩu của nước này giảm 7% trong tháng 2 năm 2022 xuống 3,35 triệu bao, từ 3,60 

triệu bao vào tháng 2 năm 2021 và tăng 15,7% so với cà phê 5 tháng đầu vụ 2021/22 đạt 16,20 

triệu bao so với 19,21 triệu bao của cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lý do cơ bản của sự sụt giảm 

nằm ở Brazil, quốc gia vẫn đang giải quyết các vấn đề về container và vận chuyển cùng với một 

vụ thu hoạch nhỏ hơn trong thời kỳ Arabica “trái vụ”. Colombian Milds cũng đóng góp vào sự 

sụt giảm xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu, giảm 19,6% xuống 1,06 triệu bao từ 1,32 triệu bao 

trong tháng 2 năm 2022 đến tháng 2 năm 2021, và giảm 12,7% xuống 5,41 triệu bao 10-02 vụ 

2022/21 từ 6,20 triệu bao 10-02 vụ 2020/21. 

Các lô hàng nhân xanh của Other Milds tăng 6,6% trong tháng Hai lên 2,10 triệu bao từ cùng kỳ 

năm ngoái là 1,97 triệu bao. Trong 5 tháng đầu của vụ cà phê 2021/22, xuất khẩu cà phê nhân 

Other Milds đạt 8,19 triệu bao so với 6,95 triệu bao trong tháng 10-02 vụ 2020/21, tăng 17,8%. 

Xuất khẩu Robusta là 3,37 triệu bao trong tháng 2 năm 2022, so với 3,35 triệu bao của tháng 2 

năm 2021, tăng 0,5%. Xuất khẩu cà phê nhân trong 5 tháng đầu năm hiện tại và các năm trước 

đối với cà phê Robusta tương ứng là 17,39 triệu bao và 16,30 triệu bao, tăng 6,7%. 
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Biểu đồ 6: Xuất khẩu cà phê nhân (Tháng 10 – Tháng 2) 
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Trong tháng 10 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, xuất khẩu của Nam Mỹ giảm 14,5% xuống 

còn 24,99 triệu bao. Trong giai đoạn này, các lô hàng từ Brazil giảm 20,3% xuống còn 16,98 

triệu bao từ 21,31 triệu bao trong tháng 10 đến tháng 2 vụ 2020/21. Các vấn đề xảy ra liên tục 

liên quan đến thiếu hụt container và năng lực vận chuyển, mặc dù với những cải thiện được báo 

cáo trong những tuần gần đây, và một vụ thu hoạch nhỏ hơn trong thời gian “trái vụ” của 

Arabica là những lý do chính khiến giá cà phê Arabica giảm mạnh. Xuất khẩu của Colombia giảm 

22,9% trong tháng 2 năm 2022, với khối lượng lô hàng cà phê giảm xuống 991.000 bao từ 1,29 

triệu bao vào tháng 2 năm 2021. Trong 5 tháng đầu vụ 2021/22, xuất khẩu của Colombia giảm 

10,5% xuống 5,34 triệu bao, từ 5,97 triệu bao cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu giảm có liên quan 

đến điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài làm giảm nguồn cung cà phê sẵn có trong nước. 

Xuất khẩu từ châu Á và châu Đại Dương tăng 25% lên 3,96 triệu bao trong tháng 2/2022 và 

tăng 21,6% lên 18,67 triệu bao trong 5 tháng vụ 2021/22. Xuất khẩu của Việt Nam, trong thời 

gian này, tăng 25,9% lên 2,39 triệu bao và 19,1% lên 11,64 triệu bao, tương ứng. Những mức 

tăng mạnh này mang tính kỹ thuật, phản ánh mức giảm mạnh trong cùng kỳ năm ngoái, lần lượt 

giảm 34% và 16,4% do các vấn đề hậu cần - thiếu container vận chuyển sẵn có, chi phí vận tải 

tăng và tắc nghẽn cảng tại các điểm đến ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Châu Âu. Các lô hàng của Ấn Độ 

tăng 10,6% lên 612.000 bao và 48,8% lên 2,78 triệu bao. Xuất khẩu từ Indonesia tăng 35,9% lên 

864.000 bao vào tháng 2 năm 2022 và tăng 16,5% lên 3,62 triệu bao trong tháng 10 đến tháng 2 

năm 2021/22. Sự gia tăng lớn của tổng xuất khẩu là do sự thành công của ngành cà phê hòa tan, 

vận chuyển 1,12 triệu bao trong 10-02 vụ 2021/22 so với 0,74 triệu bao trong 10-02 vụ 2020/21. 

Trên thực tế, kể từ cùng kỳ vụ 2017/18, xuất khẩu cà phê hòa tan đã tăng gần gấp đôi, tăng từ 

0,58 triệu bao. 

Xuất khẩu từ châu Phi giảm 11,9% xuống 975.000 bao vào tháng 2 năm 2022 từ 1,11 triệu bao 

vào tháng 2 năm 2021. Trong 5 tháng đầu vụ hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu 5,01 triệu bao 

so với 5,05 triệu bao của vụ 2020/21. Uganda là lý do chính khiến xuất khẩu tháng 2 của khu vực 

này giảm mạnh, được cho là do sản lượng giảm xuất phát từ hạn hán ở một số vùng trồng cà 

phê trên cả nước. Trong tháng 2, xuất khẩu của Uganda giảm 20,2% xuống còn 449.000 bao so 

với 563.000 bao của tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, trong 5 tháng của vụ 2021/22, xuất khẩu vẫn 
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tăng trưởng, tăng lên 2,4 triệu bao so với 2,29 triệu bao của cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của 

Ethiopia giảm nhẹ vào tháng 2 năm 2022, xuống 160.000 bao từ 163.000 bao vào tháng 2 năm 

2021. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu vụ 2021/22, xuất khẩu của nước này đã tăng 24,6%: 1,12 

triệu bao so với 0,96 triệu bao. Ngược lại, xuất khẩu của Tanzania tăng 26,3% trong tháng 2 năm 

2021 lên 127.000 bao từ 100.000 bao vào tháng 2 năm 2021, trong khi giảm 5 tháng đầu của vụ 

hiện tại, giảm 5,1% xuống 530.000 bao từ 558.000 bao trong 10-02 vụ 2020/21. 

Trong tháng 2 năm 2022, xuất khẩu từ Mexico và Trung Mỹ giảm 4,1%, xuống 1,47 triệu bao 

so với 1,53 triệu bao của tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu vụ hiện tại, xuất khẩu 

tăng 13,4%, đạt tổng cộng 4,58 triệu bao so với 4,04 triệu bao trong 10-02 vụ 2020/21. 

Honduras, nhà sản xuất lớn nhất của khu vực, là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu của khu 

vực này giảm trong tháng 2, khi giảm 21,7% xuống 503.000 bao từ 642.000 bao vào tháng 2 năm 

2021. Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Honduras (AHDECAFE) đã liên kết việc giảm xuất khẩu 

sang sản lượng giảm, do ảnh hưởng của việc giảm sản lượng hai năm một lần và sự xuất hiện 

của bệnh gỉ lá cà phê. Tại Mexico, nhà xuất khẩu lớn thứ hai trong khu vực, xuất khẩu trong 

tháng 2 năm 2022 đã tăng 3,7% lên 252.000 bao từ 243.000 bao. Trong 5 tháng đầu vụ 2021/22, 

xuất khẩu tăng 12,7% lên 1,15 triệu bao từ 1,02 triệu bao cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu từ 

Guatemala tăng 5,5% trong tháng 2 năm 2022 lên 299.000 bao từ 283.000 bao vào tháng 2 năm 

2021. Trong 5 tháng đầu vụ 2021/22, xuất khẩu tăng 15,5% lên 810.000 bao từ 702.000 triệu 

bao trong cùng kỳ năm ngoái. 

 
 

 
Biểu đồ 7: Tổng lượng xuất khẩu (Tháng 10 – tháng 2) 
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Tổng xuất khẩu cà phê hòa tan tăng 64,9% trong tháng 2 năm 2022 lên 1,46 triệu bao từ 

888.000 bao vào tháng 2 năm 2021. Trong 5 tháng đầu vụ 2021/22, tổng cộng 5,71 triệu bao cà 

phê hòa tan đã được vận chuyển, tăng 21,7% so với 4,70 triệu bao xuất khẩu cùng kỳ vụ trước. 

Kết quả là, tỷ trọng cà phê hòa tan trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tất cả các loại cà phê đã 

tăng lên 10% (tính theo trung bình 12 tháng) vào tháng 2 năm 2022 từ mức 9% trong tháng 2 

năm 2021. Brazil và Indonesia là hai quốc gia đóng góp chính đối với tăng trưởng tuyệt đối và 

tương đối của xuất khẩu cà phê hòa tan, với mức tăng lần lượt là 14,6% và 50,4% trong 5 tháng 

đầu năm cà phê 2021/22 so với cùng kỳ năm trước. 

 

M
ill

io
n

s 



Báo cáo thị trường cà phê– Tháng 3 năm 2022 7  

Xuất khẩu cà phê rang xay tăng 4,2% trong tháng 2 năm 2022 lên 61.182 bao từ 58.733 bao vào 

tháng 2 năm 2021. 

 
 

 
Biểu đồ 8: Tổng lượng xuất khẩu (Tháng 10 – tháng 2) 
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Triển vọng tạm thời mới nhất về tổng sản lượng cà phê niên vụ 2021/22 vẫn không thay đổi ở 

167,2 triệu bao, giảm 2,1% so với 170,83 triệu bao của năm trước. Tiêu thụ cà phê thế giới dự 

kiến sẽ tăng 3,3%, lên 170,3 triệu bao loại 60 kg vào vụ 2021/22 so với 164,9 triệu bao cho vụ 

2020/21. Vụ 2021/22, tiêu thụ dự kiến sẽ vượt sản xuất 3,1 triệu bao. Xu hướng cung và cầu có 

thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi do nền kinh tế thế giới suy thoái, chi phí đầu vào và sản xuất 

tăng cũng như nhập khẩu và tiêu dùng do cuộc xung đột ở Ukraine. 

m
il

li
o

n
 6

0
-k

g
 b

a
g

s 



Báo cáo thị trường cà phê– Tháng 3 năm 2022 8  

Table 1: ICO daily indicator prices and futures prices (US cents/lb) 

ICO Composite Colombian Milds Other Milds 
Brazilian 

Robustas New York* London* 
Naturals 

Monthly averages        

Apr-21 122.03 181.70 168.65 124.18 74.47 134.77 63.76 

May-21 134.78 199.02 186.46 140.85 79.68 152.42 69.15 

Jun-21 141.03 206.53 192.45 148.12 84.85 156.43 73.16 

Jul-21 152.24 218.66 204.29 160.62 94.37 168.55 81.17 

Aug-21 160.14 225.40 216.24 174.89 95.18 181.93 84.72 

Sep-21 170.02 240.38 225.54 183.72 104.60 191.30 94.91 

Oct-21 181.57 258.87 241.06 199.98 105.24 206.05 96.36 

Nov-21 195.17 279.56 258.95 218.90 109.40 223.94 100.30 

Dec-21 203.06 290.57 267.71 230.26 112.76 234.14 104.14 

Jan-22 204.29 294.93 271.08 233.80 109.71 236.13 101.06 

Feb-22 210.89 306.36 279.83 245.05 109.44 245.38 100.58 

Mar-22 194.78 285.81 258.49 222.03 103.82 222.44 95.21 

% change between Feb-22 and Mar-22 

 -7.6% -6.7% -7.6% -9.4% -5.1% -9.4% -5.3% 

Volatility (%)        

Feb-22 7.3% 7.8% 8.4% 9.7% 6.6% 9.0% 5.2% 

Mar-22 8.6% 8.4% 9.0% 11.5% 7.9% 10.4% 7.7% 

Variation between Feb-22 and Mar-22 

1.3 0.6 0.6 1.8 1.3 1.4 2.5 

* Average prices for 2nd and 3rd positions 

 
 

Table 2: Price differentials (US cents/lb) 
 Colombian Milds Col 

Other Milds 

ombian Milds Col 

Brazilian 

Naturals 

ombian Milds 

Robustas 

Other Milds 

 

Brazilian 

Naturals 

Other Milds 

 
Robustas 

Brazilian 

Naturals 

Robustas 

New York* 

 
London* 

Apr-21 13.05 57.52 107.23 44.47 94.18 49.71 71.01 

May-21 12.56 58.17 119.34 45.61 106.78 61.17 83.27 

Jun-21 14.09 58.41 121.68 44.32 107.59 63.27 83.26 

Jul-21 14.36 58.03 124.29 43.67 109.93 66.26 87.39 

Aug-21 9.16 50.51 130.22 41.35 121.06 79.71 97.20 

Sep-21 14.84 56.66 135.78 41.82 120.94 79.12 96.39 

Oct-21 17.81 58.89 153.63 41.08 135.82 94.74 109.69 

Nov-21 20.60 60.66 170.16 40.06 149.55 109.50 123.64 

Dec-21 22.86 60.31 177.81 37.45 154.95 117.50 130.00 

Jan-22 23.85 61.13 185.22 37.28 161.37 124.09 135.07 

Feb-22 26.52 61.30 196.92 34.78 170.39 135.61 144.81 

Mar-22 27.33 63.79 181.99 36.46 154.66 118.21 127.23 

% change between Feb-22 and Mar-22 

3.0% 4.0% -7.6% 4.8% -9.2% -12.8% -12.1% 

* Average prices for 2nd and 3rd positions 
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Table 4: Total exports by exporting countries 

 Feb-21 Feb-22 % change Marc 

2020/21 

h to February 

2021/22 % 

 
change 

TOTAL 11,186 11,402 1.9% 129,491 129,435 0.0% 

Arabicas 7,382 7,285 -1.3% 81,961 80,803 -1.4% 

Colombian Milds 1,420 1,149 -19.1% 14,039 13,381 -4.7% 

Other Milds 2,149 2,319 7.9% 24,078 27,833 15.6% 

Brazilian Naturals 3,814 3,817 0.1% 43,844 39,588 -9.7% 

Robustas 3,804 4,117 8.2% 47,529 48,633 2.3% 

In thousand 60-kg bags 

Monthly trade statistics are available on the ICO website at www.ico.org/trade_statistics.asp 

 

Table 5: Certified stocks on the New York and London futures markets 

 
New York 2.07 2.21 2.33 2.32 2.31 2.27 2.01 1.72 1.67 1.40 1.08 1.23 

London 
2.53 2.67 2.53 2.43 2.31 2.09 1.97 1.78 1.66 1.57 1.54 1.63 

In million 60-kg bags 

 

 

Nguồn: International Coffee Organization (ICO) 

Dịch bởi Simexco TEAM 

Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 

http://www.ico.org/trade_statistics.asp

